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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________
Đồng Nai, ngày … tháng … năm ……
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - TIỀN THƯỞNG

VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (doanh nghiệp vui lòng điền đầy đủ thông tin)
- Tên đơn vị:


- Địa chỉ: Khu công nghiệp


- Số điện thoại liên hệ báo cáo:


- Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:


- Ngành nghề kinh doanh (chính): 


- Loại hình doanh nghiệp:
- Cty TNHH 
(
- Cty Cổ phần 
(
Khác 
(
- Nguồn vốn đầu tư:
- Nước ngoài (FDI) 
(
- Việt Nam
(
B. NỘI DUNG BÁO CÁO
I. Tình hình sử dụng lao động

	Stt
	Nội dung
	Tổng số
(người)
	Nữ
(người)

	1
	Tổng số lao động đang làm việc
	
	

	
	Trong đó:
- Lao động ngoại tỉnh:
	
	

	
	
- Lao động trên 35 tuổi: 
	
	

	
	
- Lao động tham gia BHXH bắt buộc
	
	

	
	
- Lao động nước ngoài
	
	

	2
	Phân loại theo vị trí việc làm
	
	

	
	- Nhà quản lý (bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành)
	
	

	
	- Chuyên môn kỹ thuật bậc cao (yêu cầu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm bậc cao, từ đại học trở lên).
	
	

	
	- Chuyên môn kỹ thuật bậc trung (yêu cầu kiến thức, kinh nghiệm bậc trung - cao đẳng, trung cấp).
	
	

	
	- Lao động khác 
	
	

	3
	Phân loại theo HĐLĐ
	
	

	
	- Số lao động tham gia HĐLĐ không xác định thời hạn
	
	

	
	- Số lao động tham gia HĐLĐ xác định thời hạn
	
	

	
	- Số lao động tham gia HĐLĐ khác (dưới 01 tháng, thử việc, học việc, học nghề)
	
	

	4
	Phân loại theo trình độ lao động
	
	

	
	- Đại học trở lên
	
	

	
	- Cao đẳng/Cao đẳng nghề
	
	

	
	- Trung cấp/Trung cấp nghề
	
	

	
	- Sơ cấp nghề
	
	

	
	- Dạy nghề thường xuyên (bao gồm cả trường hợp Doanh nghiệp tự đào tạo từ 01 tháng trở lên)
	
	

	
	- Chưa qua đào tạo 
	
	


II. Tiền lương – tiền thưởng
	Stt
	Nội dung
	Số lượng

	(i) BỘ PHẬN VĂN PHÒNG, NHÂN VIÊN QUẢN LÝ

	1
	Tổng số lao động 
(người)
	

	2
	Lương 
(1.000 vnđ)
	

	
	- Mức cao nhất:
	

	
	- Mức thấp nhất:
	

	*
	- Bình quân (tổng mức lương / tổng số lao động của bộ phận)
	

	3
	Phụ cấp có tính chất lương (………..)
(1.000 vnđ)
	

	
	- Mức cao nhất:
	

	
	- Mức thấp nhất:
	

	*
	- Bình quân (tổng mức phụ cấp / tổng số lao động của bộ phận)
	

	4
	Thưởng
(1.000 vnđ)
	

	
	- Mức cao nhất:
	

	
	- Mức thấp nhất:
	

	*
	- Bình quân (tổng mức thưởng / tổng số lao động của bộ phận)
	

	5
	Các khoản bổ sung khác (đi lại, nhà ở, chuyên cần…)
(1.000 vnđ)
(tính bình quân: 1000 đ/ người/ tháng)
	

	6
	Thu nhập bình quân bộ phận VP, nhân viên quản lý (không bao gồm Thưởng)
(1.000 vnđ)

= 2* + 3* + 5
	

	(ii)
	BỘ PHẬN SẢN XUẤT, LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
	

	1
	Tổng số lao động 
(người)
	

	2
	Lương 
(1.000 vnđ)
	

	
	- Mức cao nhất:
	

	
	- Mức thấp nhất:
	

	*
	- Bình quân (tổng mức lương / tổng số lao động của bộ phận)
	

	3
	Phụ cấp có tính chất lương (………..)
(1.000 vnđ)
	

	
	- Mức cao nhất:
	

	
	- Mức thấp nhất:
	

	*
	- Bình quân (tổng mức phụ cấp / tổng số lao động của bộ phận)
	

	4
	Thưởng
(1.000 vnđ)
	

	
	- Mức cao nhất:
	

	
	- Mức thấp nhất:
	

	*
	- Bình quân (tổng mức thưởng / tổng số lao động của bộ phận)
	

	5
	Các khoản bổ sung khác (đi lại, nhà ở, chuyên cần…)
(1.000 vnđ)

(tính bình quân: 1000 đ/ người/ tháng)
	

	6
	Thu nhập bình quân BPSX, LĐPT (không bao gồm Thưởng) (1.000 vnđ)

= 2* + 3* + 5
	

	(iii)
	Thu nhập bình quân trong doanh nghiệp
(1.000 vnđ)

 = [ ( i.6   x   i.1 )  +  ( ii.6   x   ii.1 ) ]   /   ( i.1   +   ii.1 )
	


III. Dự kiến tuyển dụng lao động trong kỳ tới
	Stt
	Nội dung
	Tổng số

(người)
	Nữ

(người)

	1
	Tổng số lao động dự kiến tuyển dụng trong kỳ tới
	
	

	2
	Trình độ dự kiến tuyển dụng
	
	

	
	- Đại học
	
	

	
	- Cao đẳng 
	
	

	
	- Trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghề
	
	

	
	- Sơ cấp/ sơ cấp nghề
	
	

	
	- Lao động phổ thông (chưa qua đào tạo)
	
	


Đơn vị thực hiện báo cáo xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, đơn vị thực hiện báo cáo xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	ĐẠI DIỆN ………………
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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